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A DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I Lĩnh vực Giao thông

1
Tuyến tránh quốc lộ 1 
tránh thành phố Vĩnh 
Long

Thành phố 
Vĩnh Long x x

2 Đường vào cầu Cần Thơ Thị xã          
Bình Minh x x

3 Tuyến tránh quốc lộ 53 
(Tránh huyện Vũng Liêm)

Huyện    
Vũng Liêm x x

4 Tuyến tránh quốc lộ 53 
(Tránh huyện Long Hồ)

Huyện   
Long Hồ x x

5

Tuyến tránh quốc lộ 54 
(tránh huyện Bình Tân 
- thị xã Bình Minh - 
huyện Trà Ôn)

Huyện Bình 
Tân, thị xã 
Bình Minh, 
huyện Trà Ôn

x x

6 Đường tỉnh 901
Huyện Trà 
Ôn, huyện 
Vũng Liêm

x x

7 Đường tỉnh 902

Thành phố 
Vĩnh Long, 
huyện Long 
Hồ, huyện 
Mang Thít, 

huyện       
Vũng Liêm

x x x

8 Đường tỉnh 903 Huyện  
Mang Thít x x x
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9 Đường tỉnh 903B
Huyện Mang 
Thít, huyện 

Long Hồ
x x

10 Tuyến nhánh Đường 
tỉnh 903B

Huyện  
Mang Thít x x

11 Đường tỉnh 904 Huyện       
Tam Bình x x

12 Đường tỉnh 905 Huyện        
Tam Bình x x

13 Đường tỉnh 905B
Huyện Tam 
Bình, huyện 

Bình Tân
x x

14 Đường tỉnh 906 Huyện  
Vũng Liêm x x

15 Đường tỉnh 907 tỉnh 
Vĩnh Long (giai đoạn 2)

Huyện  
Vũng Liêm 
và Huyện 
Mang Thít

x x x

16 Đường tỉnh 907B
Huyện Mang 
Thít, huyện 

Long Hồ
x x

17 Đường tỉnh 908
Huyện Bình 
Tân, huyện 
Tam Bình

x x

18 Đường tỉnh 908B
Huyện Long 
Hồ, huyện 
Tam Bình

x x

19 Đường tỉnh 909 Huyện         
Tam Bình x x

20 Đường tỉnh 909B

Thị xã         
Bình Minh, 
huyện Tam 
Bình, huyện 

Long Hồ

x x x

21 Đường tỉnh 910 Huyện          
Bình Tân x x x

22 Đường tỉnh 910B
Thị xã Bình 
Minh, huyện 

Bình Tân
x
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23
Đường nối quốc lộ 53 
và quốc lộ 54

Huyện Long 
Hồ, huyện 
Tam Bình

x x

24 Đường Võ Văn Kiệt 
kéo dài

Thành phố 
Vĩnh Long x x

25
Cầu Cần Thơ 2, kết nối 
Vĩnh Long - Cần Thơ 
qua sông Hậu

Thị xã       
Bình Minh x

26

Cầu Đình khao nối hai 
tỉnh Vĩnh Long và tỉnh 
Bến Tre theo phương 
thức đối tác công tư 
(PPP)

Huyện Long 
Hồ, huyện 
Mang Thít

x x x x

27
Tuyến tránh quốc lộ 57 
(Đường dẫn Cầu Đình 
Khao)

Huyện Long 
Hồ, huyện 
Mang Thít

x x

28
Cầu Quới An trên 
đường tỉnh 902 tỉnh 
Vĩnh Long

Huyện Mang 
Thít, huyện 
Vũng Liêm

x x x

29

Cầu Cái Nhum - Tân 
Quới Trung trên đường 
tỉnh 907 qua sông 
Măng Thít

Huyện Mang 
Thít, huyện 
Vũng Liêm

x x

30
Cầu Tam Bình trên 
đường tỉnh 905 qua 
sông Măng Thít

Huyện Tam 
Bình, huyện 

Trà Ôn
x x x

31
Cầu Trà Ôn trên tuyến 
tránh quốc lộ 54 qua 
sông Măng Thít

Huyện Tam 
Bình, huyện 

Trà Ôn
x x

32
Cầu cù lao Lục Sĩ 
Thành nối từ quốc lộ 
54 qua sông Hậu

Huyện        
Trà Ôn x x

33

Cầu Vũng Liêm (trên 
tuyến tránh quốc lộ 53) 
nối huyện Vũng Liêm 
với huyện Càng Long 
(tỉnh Trà Vinh)

Huyện    
Vũng Liêm x x
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34
Các tuyến đường trục 
chính đô thị theo quy 
hoạch đô thị

Các đô thị x x

35 Các bến xe, bãi đỗ xe 

Thành phố 
Vĩnh Long, 

thị xã         
Bình Minh 

và các huyện

x x x

II Công trình mạng lưới cấp điện

a) Trạm biến áp (TBA) 110kv
Xây dựng mới

1 TBA 110 kV Bình Tân Huyện        
Bình Tân x x

2 TBA 110 kV Bình Tân 1 Huyện        
Bình Tân x x x

3 TBA 110 kV Phước 
Hòa 1

Huyện  
Long Hồ x x x

4 TBA 110 kV Bình 
Minh 1

Huyện       
Bình Minh x x x

5 TBA 110 kV Khu đô 
thị Vĩnh Long

Thành phố 
Vĩnh Long x x x

6 TBA 110 kV Tam Bình Huyện        
Tam Bình x x

7 TBA 110 kV Trà Ôn Huyện       
Trà Ôn x x

8 TBA 110 kV An Định
Huyện 

Mang Thít x x

9 TBA 110 kV An Hưng Huyện        
Tam Bình x x

10 TBA 110 kV Vũng 
Liêm 2

Huyện  
Vũng Liêm x x

11 TBA 110 kV Trà Ôn 2 Huyện       
Trà Ôn x x
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12 TBA 110 kV Hòa Tịnh Huyện  
Mang Thít x x

13 TBA 110 kV Bình Hòa 
Phước

Huyện  
Long Hồ x

Cải tạo, nâng công 
suất

1 TBA 110 kV Bình Tân Huyện       
Bình Tân x x x

2 TBA 110 kV Bình Tân 1 Huyện       
Bình Tân x x

3 TBA 110 kV Phước 
Hòa 1

Huyện  
Long Hồ x x

4 TBA 110 kV Bình 
Minh 1

Thị xã      
Bình Minh x x

5 TBA 110 kV Khu đô 
thị Vĩnh Long

Thành phố 
Vĩnh Long x x

6 TBA 110 kV Tam Bình Huyện       
Tam Bình x x

7 TBA 110 kV Trà Ôn Huyện        
Trà Ôn x x

8 TBA 110 kV An Định Huyện  
Mang Thít x x

9 TBA 110 kV Cổ Chiên Huyện  
Mang Thít x x

10 TBA 110 kV An Hưng Huyện        
Tam Bình x x

11 TBA 110 kV Vũng 
Liêm 2

Huyện  
Vũng Liêm x x

12 TBA 110 kV Trà Ôn 2 Huyện        
Trà Ôn x x

13 TBA 110 kV Hòa Tịnh Huyện  
Mang Thít x

14 TBA 110 kV Bình Hòa 
Phước

Huyện  
Long Hồ x x
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15 TBA 110 kV Bình 
Minh

Thị xã         
Bình Minh x x x

16 TBA 110 kV Vĩnh 
Long

Thành phố 
Vĩnh Long x x x

17 TBA 110 kV Vũng 
Liêm

Huyện  
Vũng Liêm x x x

18 TBA 110 kV Phước 
Hòa

Huyện  
Long Hồ x x x

b) Đường dây 

Xây dựng mới

1

Đường dây 220 kV 
Vĩnh Long 3 - rẽ Vĩnh 
Long 2 - Trà Vinh (đấu 
chuyển tiếp trên tuyến 
220 kV TBA 220 kV 
Vĩnh Long 2 - TBA 
220 kV Trà Vinh)

Huyện        
Tam Bình x x x

2
Đường dây 110 kV đấu 
nối TBA 110 kV Bình 
Tân

Huyện       
Bình Tân x x

3
Đường dây 110 kV đấu 
nối TBA 110 kV Bình 
Tân 1

Huyện         
Bình Tân x x

4
Đường dây 110 kV đấu 
nối TBA 110 kV 
Phước Hòa 1

Huyện  
Long Hồ x x

5
Đường dây 110 kV đấu 
nối TBA 110 kV Bình 
Minh 1

Thị xã         
Bình Minh x x

6
Đường dây 110 kV đấu 
nối TBA 110 kV Khu 
đô thị Vĩnh Long

Thành phố 
Vĩnh Long x x
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7
Đường dây 110 kV đấu 
nối TBA 110 kV Tam 
Bình

Huyện         
Tam Bình x x

8
Đường dây 110 kV đấu 
nối TBA 110 kV Trà 
Ôn

Huyện        
Trà Ôn x x

9
Đường dây 110 kV đấu 
nối TBA 110 kV An 
Định

Huyện  
Mang Thít x x

10
Đường dây 110 kV đấu 
nối TBA 110 kV An 
Hưng

Huyện      
Tam Bình x x

11
Đường dây 110 kV đấu 
nối TBA 110 kV Vũng 
Liêm 2

Huyện  
Vũng Liêm x x

12
Đường dây 110 kV đấu 
nối TBA 110 kV Trà 
Ôn 2

Huyện         
Trà Ôn x x

13
Đường dây 110 kV đấu 
nối TBA 110 kV Hòa 
Tịnh

huyện  
Mang Thít x x

14
Đường dây 110 kV đấu 
nối TBA 110 kV Bình 
Hòa Phước

Huyện  
Long Hồ x x

15

Đường dây xuất tuyến 
TBA 220 kV Sa Đéc 
(tách tuyến đường dây 
110 kV TBA 110 kV 
Bình Minh  - TBA 110 kV 
Sông Hậu)

Thị xã Bình 
Minh huyện 

Bình Tân
x x

16

Đường dây 110 kV 
Vĩnh Long 2 - Phước 
Hòa (từ TBA 220 kV 
Vĩnh Long 2 - TBA 
110 kV Phước Hòa)

Thành phố 
Vĩnh Long 

huyện        
Long Hồ

x x
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17
Đường dây 110 kV 
Phước Hòa - Bình 
Minh

Thị xã Bình 
Minh, huyện 
Tam Bình, 

huyện        
Long Hồ

x x

18

Đường dây 110 kV 
xuất tuyến trạm 220 kV 
Vĩnh Long 3 (transit 
vào đường dây 110 kV 
Phước Hòa - Bình 
Minh)

Huyện         
Tam Bình x x

19

Đường dây 110 kV 
xuất tuyến trạm 220 kV 
Vĩnh Long 3 (transit 
vào đường dây 110 kV 
Vĩnh Long - rẽ Tam 
Bình - Vũng Liêm)

Huyện Tam 
Bình, huyện 
Mang Thít

x x

20
Đường dây từ TBA 220 kV 
Vĩnh Long 3 - TBA 
110 kV An Định

Huyện Tam 
Bình, huyện 
Mang Thít

x x

21
Đường dây từ TBA 110 kV 
Vũng Liêm 2 - TBA 
110 kV Long Đức

Huyện  
Vũng Liêm x x

Cải tạo, nâng cấp

1 Nâng khả năng tải Trà 
Vinh - Vĩnh Long 2

Thành phố 
Vĩnh Long, 
huyện Tam 
Bình, huyện 

Long Hồ, 
huyện       

Vũng Liêm 

x x x

2

Cải tạo, nâng cấp 
đường dây 110 kV 
TBA 110 kV Vĩnh 
Long - TBA 110 kV 
Nha Mân

Thành phố 
Vĩnh Long x x
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3

Cải tạo, nâng cấp 
đường dây 110 kV 
TBA 220 kV Vĩnh 
Long 2 - TBA 110 kV 
Phước Hòa

Thành phố 
Vĩnh Long -

 huyện  
Long Hồ

x x

4

Cải tạo, nâng cấp 
đường dây 110 kV 
TBA 220 kV Vĩnh 
Long 2 - TBA 110 kV 
Cổ Chiên

Thành phố 
Vĩnh Long - 

huyện  
Mang Thít

x x

5

Cải tạo, nâng cấp đường 
dây 110 kV mạch đơn 
TBA 110 kV Cổ Chiên - 
TBA 110 kV Chợ Lách

Huyện   
Mang Thít x x

6

Cải tạo, nâng cấp 
đường dây 110 kV 
mạch đơn TBA 220 kV 
Vĩnh Long 2 - TBA 
110 kV Vũng Liêm

Thành phố 
Vĩnh Long, 
huyện Long 
Hồ, huyện 
Mang Thít,

 huyện  
Vũng Liêm

x x x

7

Cải tạo, nâng cấp 
đường dây 110 kV 
mạch đơn TBA 110 kV 
Vũng Liêm - TBA 110 kV 
ĐMT VNECO Vĩnh 
Long

Huyện  
Vũng Liêm x x

8

Cải tạo, nâng cấp 
đường dây 110 kV 
mạch đơn TBA 110 kV 
Trà Ôn - TBA 110 kV 
Cầu Kè

Huyện         
Trà Ôn x x

9

Cải tạo, nâng cấp 
đường dây 110 kV 
mạch đơn TBA 110 kV 
ĐMT VNECO Vĩnh 
Long - TBA 110 kV 
Long Đức

Huyện  
Vũng Liêm x x
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10

Phân pha dây dẫn 
đường dây 110 kV 
Vĩnh Long - Vũng 
Liêm

Thành phố 
Vĩnh Long, 
huyện Long 
Hồ, huyện 
Mang Thít, 

huyện        
Vũng Liêm

x x

11
Phân pha dây dẫn 
đường dây 110 kV 
Vĩnh Long 2 - Sa Đéc

Thành phố 
Vĩnh Long x x

III
Lĩnh vực Nông 
nghiệp, thủy lợi và 
thủy sản

1 Đê bao dọc sông Hậu 
tỉnh Vĩnh Long

Huyện Trà 
Ôn, huyện 
Bình Tân, 

thị xã           
Bình Minh

x x x

2

Hoàn thiện Đê bao 
sông Măng Thít (giai 
đoạn 2) - Kè sông Hậu 
đoạn qua thị xã Bình 
Minh tỉnh Vĩnh Long 
trong điều kiện thích 
ứng với biến đổi khí 
hậu

Huyện Mang 
Thít, huyện 

Trà Ôn, 
huyện Tam 

Bình, Thị xã 
Bình Minh

x x x

3 Hệ thống thủy lợi kênh 
Cái Cá - Mây Tức

Huyện Trà 
Ôn, huyện 
Vũng Liêm

x x

4 Hệ thống thủy lợi kênh 
Trà Ngoa

Huyện Trà 
Ôn, huyện 
Vũng Liêm

x x

5
Nạo vét kênh La Ghì - 
Trà Côn

Huyện            
Trà Ôn x x
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6 Hệ thống thủy lợi kênh 
Xã Tàu - Sóc Tro

Huyện Long 
Hồ, huyện 
Tam Bình

x x

7 Nạo vét kênh Xẻo Mát 
- Cái Vồn

Thị xã Bình 
Minh, huyện 

Bình Tân
x x

8
Hệ thống thủy lợi Cồn 
Lục Sỹ (giai đoạn 2)

Huyện          
Trà Ôn x x

9

Nâng cấp hệ thống thủy 
lợi Mỹ Lộc - Mỹ Thạnh 
Trung - Long Phú - 
Song Phú

Huyện          
Tam Bình x x

10 Hệ thống thủy lợi 
Thanh Đức - Long Mỹ

Huyện Long 
Hồ, huyện 
Mang Thít

x x

11
Hệ thống thủy lợi Bắc 
kênh Trà Ngoa, tỉnh 
Vĩnh Long.

Huyện           
Trà Ôn x x

12

Đê bao chống ngập 
sông thành phố Vĩnh 
Long - khu vực sông 
Cái Cá 

Thành phố 
Vĩnh Long x x x

13

Kè chống sạt lở bờ 
sông Hậu khu vực xã 
Tân Bình, thị trấn Tân 
Quới

Huyện         
Bình Tân x x

14

Kè chống sạt lở bờ 
sông Hậu và bờ sông 
Hai Quý - giai đoạn II, 
khu vực xã Thành Lợi

Huyện        
Bình Tân x x

15

Hệ thống cống ngăn 
mặn giữ ngọt khu vực 
các xã cù lao huyện 
Long Hồ

Huyện  
Long Hồ x x
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16
Kè chống sạt lở bờ 
sông Cái Vồn Lớn và 
sông Cái Vồn Nhỏ

Thị xã        
Bình Minh x x

17

Kè chống sạt lở bờ 
sông Cổ Chiên (đọan từ 
đầu cù lao An Bình đến 
phà An Bình)

Huyện  
Long Hồ x x x

18

Kè chống sạt lở bở 
sông Tiền (đoạn từ 
sông Cái Đôi đến bến 
phà Mỹ Thuận cũ)

Thành phố 
Vĩnh Long x x x

IV
Lĩnh vực công trình 
công cộng tại các đô 
thị

Mở rộng nâng cấp đô thị 
Việt Nam - tiểu dự án 
thành phố Vĩnh Long

Thành phố 
Vĩnh Long x x x

V Lĩnh vực Y tế

1
Cải tạo, nâng cấp Bệnh 
viện đa khoa tỉnh Vĩnh 
Long giai đoạn 2

Thành phố 
Vĩnh Long x x x

2 Đầu tư xây dựng Trung 
tâm kiểm nghiệm 

Thành phố 
Vĩnh Long x x

VI Lĩnh vực Văn hóa, thể 
thao

1 Khu lò gạch, gốm 
huyện Mang Thít

Huyện  
Mang Thít x x x

2
Bảo tàng nông nghiệp 
vùng đồng bằng sông 
Cửu Long

Huyện  
Vũng Liêm x x x

3 Trung tâm Văn hóa 
Nghệ thuật tỉnh

Thành phố 
Vĩnh Long x x

4 Nhà thi đấu đa năng 
tỉnh

Thành phố 
Vĩnh Long x x
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VII Lĩnh vực Giáo dục - 
Đào tạo và dạy nghề

1

Đầu tư cơ sở vật chất 
phục vụ đổi mới 
chương trình giáo dục 
phổ thông giai đoạn 
2021 - 2025 trên địa 
bàn tỉnh

Các trường 
phổ thông 

trên địa bàn 
tỉnh         

Vĩnh Long

x x x

2
Đầu tư xây dựng các 
trường học để đạt 
chuẩn quốc gia

Các trường 
trên địa bàn 

tỉnh        
Vĩnh Long

x x x

3
Cơ sở nuôi dạy trẻ 
khuyết tật

Huyện  
Long Hồ

x x

VIII
Lĩnh vực Tài nguyên - 
Môi trường

Ưu tiên lập và thực 
hiện các đề án đánh giá, 
thăm dò trữ lượng cát 
trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2021 - 2030 và 
thực hiện khoanh định 
các khu vực cấm hoạt 
động khai thác khoáng 
sản tỉnh Vĩnh Long giai 
đoạn 2021 - 2030.

Các 
huyện,thị xã, 

thành phố

x x x

B DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN MỜI GỌI, THU HÚT ĐẦU TƯ

I Lĩnh vực Nông nghiệp

1
Khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao

Huyện  
Long Hồ x x

2
Khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao

Huyện         
Tam Bình x x

3
Khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao kết 
hợp du lịch sinh thái

Huyện          
Trà Ôn x x
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4 Khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao

Huyện       
Trà Ôn x x

5
Khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao kết 
hợp du lịch sinh thái

Huyện  
Vũng Liêm x x

6
Khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao kết 
hợp du lịch sinh thái

Huyện  
Mang Thít x x

II Lĩnh vực Văn hóa

1
Bảo tàng nông nghiệp 
vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long

Huyện  
Vũng Liêm x x

2 Khu lò gạch, gốm 
huyện Mang Thít

Huyện  
Mang Thít x x

III
Lĩnh vực Phát triển 
đô thị - Thương mại - 
Dịch vụ - Du lịch

1 Trung tâm thương mại Thành phố 
Vĩnh Long x x

2 Khu du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng Cồn Giông

Thành phố 
Vĩnh Long x x

3 Khu đô thị nông nghiệp 
sinh thái An Bình

Huyện  
Long Hồ x x

4 Khu đô thị Trung tâm 
hành chính

Thành phố 
Vĩnh Long x x

5

Khu đô thị sinh thái, 
dịch vụ thương mại, 
vui chơi giải trí và du 
lịch cồn Chim

Thành phố 
Vĩnh Long x x

6 Trung tâm thương mại 
chợ Vĩnh Long

Thành phố 
Vĩnh Long x x

7
Chợ đầu mối nông sản 
tỉnh 

Huyện         
Tam Bình x x
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8
Trung tâm hội chợ triển 
lãm tỉnh

Thành phố 
Vĩnh Long x x

9
Nhà máy đóng mới và 
sửa chữa tàu biển 
chuyên dùng 

Huyện         
Bình Tân x x

IV
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ 
thuật Khu công nghiệp 
- Cụm công nghiệp

a Khu công nghiệp

1 Bình Tân Huyện        
Bình Tân x x x

2 Đông Bình Thị xã        
Bình Minh x x x

3 An Định Huyện    
Mang Thít x x x

4 Hòa Phú (giai đoạn 3) Huyện  
Long Hồ x x

b Cụm công nghiệp

1 Mỹ Lợi Huyện         
Trà Ôn x x

2 Tân Bình Huyện        
Bình Tân x x

3 Thuận An Thị xã         
Bình Minh x x

4 Phú An Huyện        
Tam Bình x x

5 Trường Thọ Huyện   
Vũng Liêm x x

6 Vĩnh Thành Huyện         
Trà Ôn

x x

7 Song Phú Huyện        
Tam Bình x x
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8 Hòa Tịnh Huyện  
Mang Thít x x

Ghi chú:
Tên, vị trí, quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư của các dự án nên trên sẽ được tính 

toán, lựa chọn, xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch xây dựng và lập dự án đầu tư.
Đối với những dự án thực hiện giai đoạn 2026 - 2030 có thể triển khai sớm hơn 

khi đáp ứng đủ điều kiện.
Đối với những dự án thuộc quy hoạch ngành quốc gia được triển khai theo kế 

hoạch đầu tư của Bộ ngành Trung ương.
Các dự án, công trình khác ngoài danh mục trên căn cứ vào các quy hoạch cấp 

quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên 
ngành của địa phương, … được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.
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